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1.  TỪ CHỈ SỰ VẬT 
Từ chỉ sự vật là từ chỉ tên của:  

- Con người, bộ phận của con người: ông, bà, bác sĩ, giáo viên, lớp trưởng, giáo sư,…, chân, 
tay, mắt, mũi… 
- Con vật, bộ phận của con vật: trâu, bò, gà, chim,….., sừng, cánh, mỏ, vuốt, …. 
- Cây cối, bộ phận của cây cối: táo, mít, su hào, bắp cải, hoa hồng, thược dược, …, lá, hoa, 
nụ,… 
- Đồ vật: quạt, bàn, ghế, bút, xe đạp,….. 
- Các t   v  i gian, th i tiừ ngữ ề thờ ờ ết:  ngày, đêm, xuân, hạ, thu, đông, mưa, gió, bão, sấ m , 
chớp, động đất, sóng th n,....... ầ
- Các t   v  ừ ngữ ề thiên nhiên: đất, nước, ao , bi n, h  , núi , thác, b u tr i, mể ồ ầ ờ ặt đất, mây,..... 

2. TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM 
Từ chỉ đặc điểm là từ chỉ: 
- Màu s  ắc: xanh , đỏ , tím , vàng, xanh bi c, xanh xao, ế đo đỏ đỏ ắ,  th m, tim tím,  ....
- Hình dáng, kích thước:  to tướ ỏng, nh  bé, dài , rộng, bao la, bát ngát, cao vút, th p tè , ngấ ắn 
c  quanh co, ngo n ngoèo, nông, sâu, dày, m  ủn, ằ ỏng......
-  mùi , v  Chỉ ị : thơm phức, thơm ngát , cay, chua, ngọ ịt l m,...... 
- m khác: nh p nhô, m ng manh, già, non, tr  p,.... Các đặc điể ấ ỏ ẻ trung, xinh đẹ

3. TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI 
Là nh ng t  : ữ ừ chỉ
- ng cHoạt độ ủa con ngườ ật: đi, đứ ọ ếi, con v ng, h c, vi t , nghe, quét( nhà ) , nấu (cơm), tập 
luy n,..... ệ
- ng thái trong m t kho ng th i gian: ng , th c, bu n, vui, yêu , ghét, thích thú, vui Trạ ộ ả ờ ủ ứ ồ
sướng,........ 
 
 
1. D U CH  Ấ ẤM 

Dùng để ế k t thúc câu k  ể
Ví d  : Em là h c sinh l p 3A. ụ ọ ớ
2. D U HAI CHẤ ẤM  
- c l i nói c a m t nhân v i d u ngo c kép ho c d u g ch ngang) Dùng trướ ờ ủ ộ ật ( thường đi vớ ấ ặ ặ ấ ạ
Ví d : D  Mèn b o :  ụ ế ả
- ng sEm đừ ợ, đã có tôi đây. 
-  l t kê Dùng để ệ
Ví d  : Nhà em có rụ ấ ềt nhi u loài hoa: hoa huệ, hoa cúc, hoa lan, hoa đồng ti n,... ề
3. D U PH Y Ấ Ẩ

I. TỪ 

    II. CÁC D U CÂU Ấ
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-  Ngăn cách các bộ phậ ứ ụn cùng ch c v  trong câu ( ho c có th  ặ ể nói: Ngăn cách các từ cùng 
chỉ đặc điể ừ m, t  cùng ch  ỉ hoạt độ – ạng  tr ng thái, cùng ch  s  v t trong câu) ỉ ự ậ
Ví d : Mèo, chó, gà cùng s ng trong mụ ố ột xóm vườn. 
- thành phNgăn cách ần phụ với thành phần chính( Khi thành phần này đứng ở đầu câu) 
( Ở ớ l p 3 các b  n tr  l i cho câu h  ộ phậ ả ờ ỏi ở đâu, vì sao ? bằng gì, khi nào? Để làm gì?... tạm 
g i là b  n ph ) ọ ộ phậ ụ
Ví d  : trong lụ ớp , chúng em đang nghe giảng. 
4. D U H I CHẤ Ỏ ẤM u ch m h(dấ ấ ỏi): Đặt sau câu h i. ỏ
Ví d : Hôm nay,  lụ ở ớp con có vui không? 
5. D U CH M THANẤ Ấ : Ở ớ l p 3 dùng  i nh ng câu b c l  c m xúc. ở cuố ữ ộ ộ ả
Ví d  :A, m  ! ụ ẹ đã về

 
Kiểu câu Ai- là gì? Ai- làm gì? Ai thế nào? 

Chức năng 
giao tiếp 

     D  ùng để nhận 
định, giới thiệu về 
một người, một vật 
nào đó. 

     D  k  v  ùng để ể ề
hoạt động c i, ủa ngườ
độ ật hoặc vật ng v
được nhân h  óa.

     D  miêu t  ùng để ả
đặc điể í ấm, t nh ch t 
hoặ ạc tr ng th i cá ủa 
ngườ ậi, v t. 

Bộ phận trả 
lời cho câu 

hỏi Ai? 

-   Chỉ người, vật

 
 

- Trả lời cho câu hỏi 
Ai? Cái gì? Con gì? 

-  ng vChỉ người, độ ật 
hoặc vật được nhân 
hóa. 
-  l i câu h i Ai? Trả ờ ỏ
Con gì? Ít khi tr  l i 
câu h i c i g  ?( trừ 
trườ ợ ự ật ở ng h p s  v
bộ phận đứng trước 
được nhân h a.) ó

-   Chỉ người, vật.
 

 
-  l i câu hTrả ờ ỏi Ai? 
C i g ? Con g ?    

Bộ phận trả 
lời cho câu 
hỏi là gì? 

(làm g?/ thế 
nào? ) 

 

 - L  t  h p c a t  à  ợ ủ ừ
“ ” với các từ ngữ là
chỉ sự vật, hoạt 
động, trạng thi, 
tính chất. 
- Trả lời cho câu hỏi 
là gì? là ai?  là con 
gì? 

- L  à từ hoặc các từ 
ngữ chỉ hoạt động. 
 
 

 

- Trả lời cho câu hỏi 
làm gì? 

- L  à từ  hoặc các từ 
ngữ chỉ đặc điểm, 
tính chất hoặc 
trạng thi. 
 

- Trả lời cho câu hỏi 
thế nào? 

 
 
      Ví dụ 

B n Nam l  lạ à ớp 
trưở ớng l p tôi. 
Chim công là nghệ sĩ 
múa của rừng xanh. 
Ai?:  Bạn Nam

Là gì?: Là lớp 
trưởng lớp tôi. 

- Đàn trâu đang gặm 
cỏ trên cánh đồng. 
Ai?:  Đàn trâu

Làm gì?: đang gặm 
cỏ. 

- Bông hoa hồng rất 
đẹp 
- Đàn voi đi đủng 
đỉnh trong rừng. 
Ai?: Đàn voi 

III. CÁC KIỂU CÂU  
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Thế nào?: đi đủng 
đỉnh trong rừng. 

 
 

 
 1. SO SÁNH 
a) Cấu tạo: Gồm có 4 yếu tố:  

                            \  
                        
 
VD: Mái ngói trường em đỏ thắm như nụ hoa lấp ló trong những tá lá cây xanh mát. 

 - Vế 1: sự vật được so sánh (mái ngói trường em) 
 - Vế 2: sự vật dùng để so sánh (nụ hoa) 
 - Từ so snh: như 
 - Phương diện so sánh: đỏ thắm. 

b) Tc dụng. 
Biện pháp so sánh nhằm làm ni bật khía cạnh nào đó của sự vật, sự việc. (Ở ví dụ trên 

biện pháp so sánh nhằm làm nổi bật màu đỏ đầy sức sống của mái ngói trường em.) 
c)  Dấu hiệu. 
- Qua từ so sánh : là, như , giống, như là.. , 
- Qua nội dung : 2 đối tượng có nét tương đồng được so sánh với nhau. 
d)  Các phép so sánh 

❖ So snh sự vật với sự vật. 
Sự vật 1 

( Sự vật được so snh) 
Từ so snh 

Sự vật 2 
( Sự vật để so snh) 

Hai bàn tay em như hoa đầu cành. 
Cánh diều như dấu “á”. 

Hai tai mèo như hai cái nấm. 
 

❖ So snh sự vật với con ngưi. 
Đối tượng 1  Từ so snh Đối tượng 2 

Trẻ em (con người) như búp trên cành. (sự vật) 
Ngôi nhà (sự vật) như trẻ nhỏ. (sự vật) 
Bà (con người) như quả ngọt. (sự vật) 

❖ So snh âm thanh với âm thanh. 
Âm thanh 1  Từ so snh Âm thanh 2 

     Vế 1     + 
 (sự vật được 
    so sánh ) 

Từ so snh     +  Vế 2 
    (sự vật dùng  
     để so sánh ) 

IV. BIỆN PHÁP SO SÁNH VÀ NHÂN HÓA 
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Tiếng suối trong như tiếng hát xa. 
Tiếng chim như tiếng đàn. 

Bà (con người) như tiếng xóc những r       
tiền đồng 

❖ So snh hoạt động với hoạt động. 
Hoạt động 1  Từ so snh Hoạt động 2 

          Lá cọ xòe               như              tay vẫy 
              Chân đi như               đập đất 

❖ Cc kiểu so snh. 
-   So sánh ngang bằng : như, tựa như, là, chẳng khác gì, giống như, như là, …. 
Ví dụ: Làm mà không có lí luận chẳng khác gì đi mò trong đêm tối 
-  So sánh hơn kém: chẳng bằng, chưa bằng, không bằng, hơn, kém… 
 

2. NHÂN HÓA 
a)  Thế nào là nhân hóa ? 
   Nhân hóa là cách gọi, tả các sự vật bằng những từ ngữ được dùng để gọi, tả người làm 

cho chúng có hoạt động, tính cách, suy nghĩ giống như con người; làm cho chúng trở nên sinh 
động, hấp dẫn, gần gũi, sống động và có hồn hơn 
Ví dụ : Con gà trống biết-  tán tỉnh láo khoét, biết gà mái đến để mời   giun.đãi  
             -   Bác xe biết ngửi thấy mùi đất mới. 
b)  Các cách nhân hóa: Có ba cách 
- G i s  v t b ng nh ng t    gọ ự ậ ằ ữ ừ ngữ dùng để ọi con người: 

Ví d  mụ: Ông ặ ờ i rơmt tr i,  chị ch  
- T  s  v t b ng nh ng t    t  ả ự ậ ằ ữ ừ ngữ dùng để ả con người: 

 ✓ Về hình dáng: Dòng sông  uốn mình qua cánh đồng xanh ngắt lúa khoai 
 ✓ Về hoạt động: :          Mây vừa mặc áo hồng 

   Thoắt đã áo trắngthay  

                                             Áo vạt dài vạt ngắn 

                                             Cứ suốt ngày lang thang 

 ✓ V  tâm tr ng: ề ạ Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạ ấo ch m d t nh ng cây ứ ữ tưng 
b ng, n ã dáng v  ừ ồ , lạ ở ề ới tr  v  v i ẻ xanh mát, trầm tư 
 ✓ V  tính cách: ề    Vươn mình trong gió tre đu 

                              Cây v n hát ru lá cành. kham khổ ẫ

- Nói, xưng hô với sự vật thân mật như với con người. 
                 Ví d  ụ : Em hoa ơi! Chị yêu em l  ắm.
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1.  M  r ng v n t  : thi u nhi ở ộ ố ừ ế
Có các t   : thi u nhi, thi ng , tr  em, tr  ừ ngữ ế ếu niên, nhi đồ ẻ ẻ thơ, con nít, trẻ ranh,.... 
Các t   n s  quan tâm t i tr  ừ thể hiệ ự ớ ẻ em: Chăm sóc, nuôi dưỡng, nuôi n ng , yêu ấ thương , bảo 
v , giáo d c, d y d  ệ ụ ạ ỗ, giúp đỡ....
2.  M  r ng v n t  ở ộ ố ừ : gia đnh 
Các t  : cô, dì, chú , bác , anh trai, em gái, ch  h , ch  dâu, em rừ ngữ ị ọ ị ể ị ố ẹ, ch  gái , b  m , ông bà, 
ông n i , ông ngo i, bà n i, bà ngo i,..... ộ ạ ộ ạ
M t s  thành ng  ộ ố ữ :  

Con hi cháu thền ảo/ Con có cha như nhà có nóc/ Chị ngã em nâng... 
3.  M  r ng v n t  ở ộ ố ừ : Trư ọng h c 
 T   : cô hi ng, th y giáo, cô giáo, h c sinh, h c trò, giáo viên, bác b o bừ ngữ ệu trưở ầ ọ ọ ả ệ  cô văn 
thư, ....thời khóa bi u , l  khai gi ng, l p h c, b c giể ễ ả ớ ọ ụ ảng, lơp họ ếc , bàn gh , 
4.  M  r ng v n t  : C  ở ộ ố ừ ộng đồng
T   : c ng, cừ ngữ ộng đồ ộng tác, đồng bào, đồng đội, đồng tâm, đồng hương,.. 
Thái độ ố s ng trong cộng đồng: 

 - Chung lưng đấ ậu c t. 
 - Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. 
 -   Ăn ở như bát nước đầy. 

5.  M  r ng v n t  ở ộ ố ừ : quê hương, Tổ quốc 
M t s  t   ộ ố ừ ngữ : quê quán, quê cha đât t ất nước, giang sơn, t ốc, nơi chôn rau cắ ố, đ  qu t r n... 
- B o v  , xây d ng, gi  gìn, d ng xây.   ả ệ ự ữ ự
6.  M  r ng v n t  : T   ở ộ ố ừ ừ địa phương
Ba/ b  / má, anh c  / anh hai, qu  / trái, hoa/ bông, dố, mẹ ả ả ứa/ thơm, sắn/ mì, ngan/ v t xiêm... ị
7.  T    các dân t c :ừ ngữ chỉ ộ  Ba  na, Kinh, Ê  – – đê, Chăm , Hoa, Tày , Nùng , Thái , Mường 
, Cao Lan,.... 
8.  T    thành th  :ừ ngữ chỉ ị  Hà N i , Thành ph  Hộ ố ải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Thành phố 
H  Chí Minh, C n ồ ầ Thơ,... 
- Các s  v t ho c công vi  thành phự ậ ặ ệc ở ố ầng, đườ ự : nhà cao t ng nh a, xe buýt, thang máy, 
siêu thị, trung tâm thương mại , công viên, nhà máy , xí nghiệp, khu vui chơi  giả ế ại trí, ch  t o 
, nghiên c u,.... ứ
T    ừ ngữ chỉ nông thôn: cánh đồ ộng, ru ng khoai, cánh di u , triề ền đê, đường đất, cây đa, con 
trâu , cày ru ng,... ộ
9.  T   v  trí th cừ ngữ ề ứ : bác sĩ, giáo viên, nhà khoa học, kĩ sư, y tá,  giảng viên, chuyên 
viên,... 
Các ho ng: d y hạt độ ạ ọ ứ ế ạc , nghiên c u, ch  t o, thi t k , khám chế ế ữ ệa b nh,... 
10. T   v  ngh  thu từ ngữ ề ệ ậ : múa , hát , nhạc k ch, xi c, o thuị ế ả ật, điệ ản nh,.... 
T   i hoừ chỉ ngườ ạt độ ệ ậng ngh  thu t : di n viên, ngh  ễ ệ sĩ, ca sĩ, đạ ễo di n, biên k ch, d ng phim, ị ự
h  ọa sĩ,....

V.  M  R NG V N TỞ Ộ Ố Ừ 
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T   các hoừ chỉ ạt độ ệ ật : đóng phim, diễng ngh  thu n, hát, múa, v  , sáng tác.... ẽ
11.  T   v  l  h  ừ ngữ ề ễ ội:
M t s  l  h i : l  hộ ố ễ ộ ễ ội đề ễn Hùng, l  hội Chùa Hương, lễ ội đề h n Gióng, l  h i bà Chúa X  ễ ộ ứ,..
M t s  h i : hộ ố ộ ội bơi trả ộ ọi, h i ch i trâu, h i lim, h i ph t,... ộ ộ ế
M t s  ng trong l  hộ ố hoạt độ ễ ội : dâng hương, rướ ệ ấu cowmthi, đua thu ềc ki u, kéo co, n y n , 
chơi cờ ờ ngư i,... 
12. T   v   thao ừ ngữ ề thể
M t s  môn th  ộ ố ể thao : bóng đá, cờ vua, bơi lội, điề n kinh, bóng chuy n, c  t  ề ử ạ....
13. T   v  thiên nhiên ừ ngữ ề :  mưa, mây, gió, nắ ấng , bão , s m chớ ếp, bão tuy t,.. núi, sông, 
biể ặt đấn, m t , b u trầ ời, vũ trụ  ,...
14. T   v   ừ ngữ ề cc nước 
Một vài nước : Lào , Cam phu chia, Anh , Mĩ , Tây Ban Nha, Nhậ ả ốt b n, Hàn Qu c,... 

 
 


